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NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY N L C NG N, T NH B C GIANGỆ Ụ Ạ Ỉ Ắ
V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán ẩ - Ch  to  phiên toà: Ông Nguy n Thái S n.ủ ạ ễ ơ
Các H i th m nhân dân: ộ ẩ
1. Ông Bùi Ng c S n ọ ơ - Cán b  h u trú t i xã Nghĩa H , huy n L c Ng nộ ư ạ ồ ệ ụ ạ .
2. Bà Ngô Th  Nguy t ị ệ - Cán b  h u trú t i xã Nghĩa H , huy n L c Ng n.ộ ư ạ ồ ệ ụ ạ
Th  ký Tòa án ghi biên b n phiên tòa: Ông Lê Văn Khi t - Cán b  Tòa ánư ả ế ộ

nhân dân huy n L c Ng n, t nh B c Giang.ệ ụ ạ ỉ ắ
Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n L c Ng n tham gia phiên tòa: Ôngạ ệ ệ ể ệ ụ ạ

Đào Duy Đông - Ki m sát viên.ể
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, t i Nhà văn hóa khu D c Đ n, th  tr n Chũ,ạ ố ồ ị ấ

huy n L c Ng n,  t nh  B c  Giang  xét  x  s  th m v  án  hình s  th  lý  sệ ụ ạ ỉ ắ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
42/2017/HSST ngày 14 tháng 6 năm 2017 đ i v i b  cáo:ố ớ ị

Nguy n Văn Tễ , sinh năm 1988; Tên g i khác: Không; N i ĐKHKTT và chọ ơ ỗ
: Thôn A, xã M, huy n L, t nh Bở ệ ỉ ; Dân t c: Kinh; Qu c t ch: Vi t Nam; Tôn giáo:ộ ố ị ệ

Không; Ngh  nghi p: Làm ru ng; Trình đ  văn hoá: 12/12; Con ông Nguy n Văn H,ề ệ ộ ộ ễ
sinh năm 1954; và con bà Nguy n Th  L, sinh năm 1957ễ ị ; V , con: Ch a có; Anh chợ ư ị
em ru t: Có 5 anh em, b  cáo là th  5; Ti n án, ti n s : Không; B  cáo b  b t quộ ị ứ ề ề ự ị ị ắ ả
tang, t m gi , t m giam t  ngày 18/3/2017, hi n đang b  t m giam t i tr i t m giamạ ữ ạ ừ ệ ị ạ ạ ạ ạ
Công an t nh B ỉ (Có m t t i phiên tòaặ ạ ).

* Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ
          1. Ch  Nguy n Th  L, sinh năm 1987 (V ng m t)ị ễ ị ắ ặ

Trú t i: Ph  T N, th  tr n B, huy n Y, t nh B.ạ ố ị ấ ệ ỉ
2. Anh Nguy n Văn T, sinh năm 1984 (V ng m t)ễ ắ ặ
N i ĐKHKTT: Thôn N, xã H, huy n L, t nh Bơ ệ ỉ .
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N i : Thôn K, xã P, huy n L, t nh B.ơ ở ệ ỉ
3. Ch  Nguy n Th  Kim T, sinh năm 1983 (V ng m t)ị ễ ị ắ ặ
Trú t i: Thôn M, xã P, huy n L, t nh B.ạ ệ ỉ

NH N TH Y:Ậ Ấ
B  cáo Nguy n Văn T b  Vi n ki m sát nhân dân huy n L, t nh B truy t  vị ễ ị ệ ể ệ ỉ ố ề

hành vi ph m t i nhạ ộ ư sau: 

H i 15 gi  30 phút, ngày 18/3/2017, sau khi nh n đ c tin báo c a qu nồ ờ ậ ượ ủ ầ
chúng nhân dân báo t i nhà ngh  Anh Tú, thu c thôn M, xã P, huy n L, t nh B cóạ ỉ ộ ệ ỉ
m t s  đ i t ng đang có hành vi mua bán trái phép ch t ma túy. T  công tác c aộ ố ố ượ ấ ổ ủ
Đ i C nh sát đi u tra t i ph m v  ma túy Công an huy n L ti n hành ki m tra,ộ ả ề ộ ạ ề ệ ế ể
b t qu  tang Nguy n Văn T sinh năm 1988, trú t i thôn A, xã M, huy n L bán tráiắ ả ễ ạ ệ
phép ch t ma túy cho đ i t ng nghi n Nguy n Th  L sinh năm 1987, trú t i phấ ố ượ ệ ễ ị ạ ố
T N, th  tr n B, huy n Y, t nh B. T  công tác ti n hành l p biên b n b t ng iị ấ ệ ỉ ổ ế ậ ả ắ ườ
ph m t i qu  tang, đ ng th i ti n hành l p biên b n niêm phong t i ch  tang v tạ ộ ả ồ ờ ế ậ ả ạ ỗ ậ
thu gi  g m: Thu gi  t i túi sách màu đen c a Nguy n Th  L 01 túi nilon màuữ ồ ữ ạ ủ ễ ị
tr ng, m t đ u có rãnh khóa b ng nh a, trên rãnh khóa có đ ng vi n màu xanh,ắ ộ ầ ằ ự ườ ề
bên trong ch a ch t tinh th  màu tr ng nghi là ch t ma túy, L khai đó là ma túyứ ấ ể ắ ấ
v a mua c a T, đ c niêm phong vào phong bì th  ký hi u “QT”; Thu gi  t i túiừ ủ ượ ư ệ ữ ạ
qu n bò phía sau bên ph i c a Nguy n Văn T 01 túi nilon màu tr ng, m t đ u cóầ ả ủ ễ ắ ộ ầ
rãnh khóa b ng nh a, trên rãnh khóa có đ ng vi n màu xanh, bên trong ch aằ ự ườ ề ứ
ch t tinh th  màu tr ng nghi là ch t ma túy, đ c niêm phong vào phong bì th  kýấ ể ắ ấ ượ ư
hi u “QT1”; s  ti n 580.000 đ ng; 02 đi n tho i di đ ng, trong đó có 01 đi nệ ố ề ồ ệ ạ ộ ệ
tho i di đ ng nhãn hi u Iphone có s  Imel: 352001064418066 màu vàng, 01 đi nạ ộ ệ ố ệ
tho i di đ ng nhãn hi u Nokia màu đen; 01 xe mô tô nhãn hi u Honda Dream bi nạ ộ ệ ệ ể
s  98E1-076.97; 01 ch ng minh th  nhân dân, 01 đăng ký xe mô tô đ u mang tênố ứ ư ề
Nguy n Văn T; thu t i gi ng ng  n i Th ng ng i 01 túi nilon màu tr ng, m tễ ạ ườ ủ ơ ắ ồ ắ ộ
đ u có rãnh khóa b ng nh a, trên rãnh khóa có đ ng vi n màu xanh, bên trongầ ằ ự ườ ề
ch a ch t tinh th  màu tr ng nghi là ch t ma túy do Th ng làm r i ra gi ng,ứ ấ ể ắ ấ ắ ơ ườ
đ c niêm phong vào phong bì th  ký hi u “QT2”; ngoài ra T  công tác còn thuượ ư ệ ổ
gi  01 chai nh a (lo i chai n c ng t), nút chai đ c g n ng hút dùng đ  sữ ự ạ ướ ọ ượ ắ ố ể ử
d ng ma túy, cùng 03 m nh th y tinh. ụ ả ủ

Cùng ngày C  quan C nh sát đi u tra Công an huy n L đã ti n hành khámơ ả ề ệ ế
xét kh n c p n i  c a Nguy n Th  Kim T sinh năm 1983 là ch  nhà ngh  Anhẩ ấ ơ ở ủ ễ ị ủ ỉ
Tú; n i  c a Nguy n Văn T và n i  c a Nguy n Văn T sinh năm 1984  thônơ ở ủ ễ ơ ở ủ ễ ở
K, xã P, huy n L, là ng i T khai đã bán ma túy cho T. Quá trình khám xét thu giệ ườ ữ
t i nhà Nguy n Văn T đ c 10 túi nilon màu tr ng, m t đ u m i túi đ u có rãnhạ ễ ượ ắ ộ ầ ỗ ề
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khóa b ng nh a, trên rãnh khóa c a m i túi đ u có đ ng vi n màu xanh; khôngằ ự ủ ỗ ề ườ ề
thu gi  đ c đ  v t, tài li u gì liên quan t i n i  c a T và T. ữ ượ ồ ậ ệ ạ ơ ở ủ

C  quan c nh sát đi u tra Công an huy n L đã ơ ả ề ệ quy t đ nh tr ng c u giámế ị ư ầ
đ nh đ i v i s  tang v t thu gi  nghi là ma túy đã đ c niêm phong. Tị ố ớ ố ậ ữ ượ i b n K tạ ả ế
lu n giám đ nh s  409/KL-PC54, ngày 20/3/2017 c a Phòng k  thu t  hình sậ ị ố ủ ỹ ậ ự
Công an t nh B k t lu n: ỉ ế ậ

- Trong phong bì th  có ký hi u “QT” đ c niêm phong g i giám đ nh: Tinhư ệ ượ ử ị
th  màu tr ng đ ng trong 01 (m t) túi nilon màu tr ng m t đ u có rãnh khóaể ắ ự ộ ắ ộ ầ
b ng nh a và vi n màu xanh là ch t ma túy Methamphetamine, có kh i l ngằ ự ề ấ ố ượ
(tr ng l ng) là: 0,101 gam.ọ ượ

- Trong phong bì th  có ký hi u “QT1” đ c niêm phong g i giám đ nh:ư ệ ượ ử ị
Tinh th  màu tr ng đ ng trong 01 (m t) túi nilon màu tr ng m t đ u có rãnh khóaể ắ ự ộ ắ ộ ầ
b ng nh a và vi n màu xanh là ch t ma túy Methamphetamine, có kh i l ngằ ự ề ấ ố ượ
(tr ng l ng) là: 0,132 gam.ọ ượ

- Trong phong bì th  có ký hi u “QT2” đ c niêm phong g i giám đ nh:ư ệ ượ ử ị
Tinh th  màu tr ng đ ng trong 01 (m t) túi nilon màu tr ng m t đ u có rãnh khóaể ắ ự ộ ắ ộ ầ
b ng nh a và vi n màu xanh là ch t ma túy Methamphetamine, có kh i l ngằ ự ề ấ ố ượ
(tr ng l ng) là: 0,125 gam. ọ ượ

V  ngu n g c  ma túy Nguy n Văn T khai  nh n:  Kho ng 14 gi  ngàyề ồ ố ễ ậ ả ờ
18/3/2017 khi đang đi ch i  huy n L thì Nguy n Th  L g i đi n tho i cho T h i:ơ ở ệ ễ ị ọ ệ ạ ỏ
“Còn hàng không đ  l i cho em m t ít” (t c là còn ma túy không bán cho Lý m tể ạ ộ ứ ộ
ít). T nói có và h i L “Đang  đâu?” thì L tr  l i: “Đang t  quê lên”, Th ng nói:ỏ ở ả ờ ừ ắ
“C  lên thì g i đi n l i cho T”. Kho ng 15 gi  cùng ngày L g i đi n tho i cho Tứ ọ ệ ạ ả ờ ọ ệ ạ
nói: “Đã đ n nhà ngh  Anh Tú  thôn M, xã P, huy n L”, T nói: “C  thuê phòng ế ỉ ở ệ ứ ở
đó đ i T, đã có hàng r i”. Kho ng 15 gi  30 phút cùng ngày T đi xe mô tô bi n sợ ồ ả ờ ể ố
98E1-076.97 đ n ch   c a Nguy n Văn T  thôn K, xã P, huy n L mua c a T 04ế ổ ở ủ ễ ở ệ ủ
gói ma túy đá v i giá 800.000 đ ng. Sau khi mua đ c ma túy, T đi đ n phòng sớ ồ ượ ế ố
108, t ng 2 c a nhà ngh  Anh Tú, th y có L cùng Hoàng Văn H sinh năm 1994 trúầ ủ ỉ ấ
t i thôn H, xã Q đang  đó. T bán cho L 02 túi ma túy v i s  ti n 400.000 đ ng.ạ ở ớ ố ề ồ
Sau khi mua đ c ma túy Lý c t 01 túi ma túy vào trong túi sách c a mình, còn 01ượ ấ ủ
túi L l y ra s  d ng. Kho ng 15 phút sau T  Công tác c a Đ i C nh sát đi u traấ ử ụ ả ổ ủ ộ ả ề
t i ph m v  ma túy Công an huy n đ n ki m tra. L t  giao n p 01 túi ma túy cònộ ạ ề ệ ế ể ự ộ
l i  trong túi xách v a mua c a T cho Công an. T t  giao n p 02 túi ma túy và sạ ở ừ ủ ự ộ ố
ti n 400.000 đ ng là ti n v a bán ma túy cho L, đ ng th i T t  giao n p 01ề ồ ề ừ ồ ờ ự ộ
ch ng minh th  nhân dân, 01 đăng ký xe mô tô, 01 xe mô tô cùng s  ti n 580.000ứ ư ố ề
đ ng. ồ
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T  nh ng n i dung trên, b n Cáo tr ng s  46/KSĐT ngày 13/6/2017 c aừ ữ ộ ả ạ ố ủ
Vi n ki m sát nhân dân huy n L đã truy tệ ể ệ ố Nguy n Văn T v  t i "Mua bán tráiễ ề ộ
phép ch t ma túy" theo kho n 1 Đi u 194 B  lu t hình s . ấ ả ề ộ ậ ự

T i C  quan đi u tra Công an huy n L b  cáo Nguy n Văn T khai đã muaạ ơ ề ệ ị ễ
c a Nguy n Văn T 04 gói ma túy đá, trong đó đã bán cho Nguy n Th  L 02 gói,ủ ễ ễ ị
còn l i 02 gói b  cáo đ  s  d ng d n (bút l c 50, 59). ạ ị ể ử ụ ầ ụ

Tuy nhiên t i phiên tòa hôm nay b  cáo khai ngoài 02 gói ma túy bán cho L,ạ ị
02 gói ma túy còn l i b  cáo s  bán khi có ng i h i mua, b  cáo không có m cạ ị ẽ ườ ỏ ị ụ
đích s  d ng s  ma túy này. B  cáo kh ng đ nh l i khai t i phiên tòa là khách quanử ụ ố ị ẳ ị ờ ạ
và đúng s  th t. B  cáo có b  đ  là ông Nguy n Văn H đ c t ng th ng Huyự ậ ị ố ẻ ễ ượ ặ ưở
ch ng gi i phóng h ng nhì.ươ ả ạ

Nh ng ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan và ng i làm ch ng m c dùữ ườ ề ợ ụ ườ ứ ặ
đã đ c Tòa án tri u t p h p l  nh ng v n v ng m t. H i đ ng xét x  đã côngượ ệ ậ ợ ệ ư ẫ ắ ặ ộ ồ ử
b  l i khai c a hố ờ ủ ọ t i phiên tòa.ạ

 Sau ph n xét h i, t i ph n tranh lu n đ i di n Vi n ki m sát nhân dânầ ỏ ạ ầ ậ ạ ệ ệ ể
huy n L có ý ki n nh  sau: T i phiên tòa b  cáo Nguy n Văn T khai ngoài 02 góiệ ế ư ạ ị ễ
ma túy đã bán cho Nguy n Th  L, còn l i 02 gói ma túy b  cáo đ  bán ki m l i khiễ ị ạ ị ể ế ờ
có ng i h i mua. Đây là l i khai m i phát sinh c a b  cáo t i phiên tòa vì l i khaiườ ỏ ờ ớ ủ ị ạ ờ
trong quá trình đi u tra b  cáo khai 02 gói ma túy còn l i s  dùng đ  s  d ng d n.ề ị ạ ẽ ể ử ụ ầ
Quan đi m c a Vi n ki m sát là gi  nguyên vi c truy t  b  cáo Nguy n Văn T vể ủ ệ ể ữ ệ ố ị ễ ề
t i "Mua bán trái phép ch t ma túy" theo kho n 1 Đi u 194 B  lu t hình s  nămộ ấ ả ề ộ ậ ự
1999, tuy nhiên v  kh i l ng (tr ng l ng) ma túy b  cáo ph i ch u trách nhi mề ố ượ ọ ượ ị ả ị ệ
hình s  là ph i t ng h p c a 03 gói ma túy có kh i l ng l n l t là 0,101 gamự ả ổ ợ ủ ố ượ ầ ượ
(đ ng trong phong bì ký hi u "QT"); 0,132 gam (đ ng trong phong bì ký hi uự ệ ự ệ
"QT1") và 0,125 gam (đ ng trong phong bì  ký hi u "QT2").  ự ệ T ng kh i l ngổ ố ượ
(tr ng ọ l ng) c a 03 gói là 0,358 gam (đ u là ch t ma túy Methamphetamineượ ủ ề ấ ). 

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n L đ  ngh  H i đ ng xét x :ạ ệ ệ ể ệ ề ị ộ ồ ử
1. Tuyên b  b  cáo Nguy n Văn T ph m t i "Mua bán trái phép ch t ma túy"ố ị ễ ạ ộ ấ .

- Áp d ng kho n 1, kho n 5 Đi u 194; đi m p kho n 1, kho n 2 Đi u 46;ụ ả ả ề ể ả ả ề
Đi u 33 B  lu t hình s  năm 1999. X  ph t b  cáo Nguy n Văn T t  02 năm 06ề ộ ậ ự ử ạ ị ễ ừ
tháng tù đ n 03 năm tù. Th i h n tù tính t  ngày b t t m giam 18/3/2017.ế ờ ạ ừ ắ ạ

2. V  v t ch ng: Áp d ng Đi u 41 B  lu t hình s ; Đi u 76 B  lu t tề ậ ứ ụ ề ộ ậ ự ề ộ ậ ố
t ng hình s : ụ ự

- T ch thu sung công qu  Nhà n c s  ti n 400.000 đ ng;ị ỹ ướ ố ề ồ  01 đi n tho i diệ ạ
đ ng nhãn hi u Nokia màu đenộ ệ  đã thu gi  c a b  cáo Nguy n Văn T.ữ ủ ị ễ
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- Tr  l i cho b  cáo Nguy n Văn T s  ti n 180.000 đ ng; M t đi n tho i diả ạ ị ễ ố ề ồ ộ ệ ạ
đ ng nhãn hi u iPhone màu vàng có s  IMEI 352001064418066; M t xe mô tô nhãnộ ệ ố ộ
hi u  Honda  Dream,  bi n  s  98E1-07697  có  s  khung  0801AY205950,  s  máyệ ể ố ố ố
ha08E1505995; M t đăng ký xe mô tô s  034721 mang tên Nguy n Văn T. Nh ngộ ố ễ ư
t m gi  nh ng v t ch ng trên đ  đ m b o thi hành án.ạ ữ ữ ậ ứ ể ả ả

- Tr  l i cho b  cáo m t ch ng minh nhân dân mang tên Nguy n Văn T.ả ạ ị ộ ứ ễ
- T ch thu tiêu h y: 01 chai nh a, lo i chai n c ng t, nút chai đ c g n ngị ủ ự ạ ướ ọ ượ ắ ố

hút; 03 m nh th y tinh; 10 túi ni lông màu tr ng, m t đ u m i túi đ u có rãnh khóaả ủ ắ ộ ầ ỗ ề
b ng nh a, trên rãnh khóa c a m i túi đ u có đ ng vi n màu xanh.ằ ự ủ ỗ ề ườ ề

- T ch thu tiêu h y 01 phong bì th  ký hi u "QT" có ch a tinh th  màu tr ngị ủ ư ệ ứ ể ắ
có tr ng l ng 0,082 gam là ch t ma túy Methamphetamine; 01 phong bì th  ký hi uọ ượ ấ ư ệ
"QT1"  có  ch a  tinh  th  màu  tr ng  có  tr ng  l ng  0,105  gam là  ch t  ma  túyứ ể ắ ọ ượ ấ
Methamphetamine; 01 phong bì th  ký hi u "QT2" có ch a tinh th  màu tr ng cóư ệ ứ ể ắ
tr ng l ng 0,104 gam là ch t ma túy Methamphetamine. C  03 phòng bì đ c niêmọ ượ ấ ả ượ
phong b ng d u c a Phòng K  thu t hình s  Công an t nh B và có ch  ký c a giámằ ấ ủ ỹ ậ ự ỉ ữ ủ
đ nh viên hoàn l i sau giám đ nh.ị ạ ị

- V  án phí: B  cáo ph i ch u án phí theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ị ả ị ị ủ ậ
- V  quy n kháng cáo: B  cáo; Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan cóề ề ị ườ ề ợ ụ

quy n kháng cáo b n án theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ả ị ủ ậ
T i ph n tranh lu n, b  cáo Nguy n Văn T không có ý ki n gì tranh lu nạ ầ ậ ị ễ ế ậ

v i quan đi m c a đ i di n Vi n ki m sát. Đ i v i vi c Vi n ki m sát nh n đ nhớ ể ủ ạ ệ ệ ể ố ớ ệ ệ ể ậ ị
b  cáo ph i ch u trách nhi m hình s  v  t i "Mua bán trái phép ch t ma túy" v iị ả ị ệ ự ề ộ ấ ớ
kh i l ng ma túy (Methamphetamine) là 0,358 gam, b  cáo không có ý ki n gì.ố ượ ị ế
L i nói sau cùng b  cáo đ  ngh  H i đ ng xét x  cho h ng m c án nh  nh t.ờ ị ề ị ộ ồ ử ưở ứ ẹ ấ

Căn c  vào các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đã đứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ư c th m tra t iợ ẩ ạ
phiên toà; Căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên toà; Trên c  s  xem xét, đánhứ ế ả ậ ạ ơ ở
giá đ y đ  và toàn di n ch ng c , ý ki n c a Ki m sát viên, c a b  cáo.ầ ủ ệ ứ ứ ế ủ ể ủ ị

XÉT TH Y:Ấ
T i phiên toà hôm nay, b  cáo Nguy n Văn T khai nh n: H i 15 gi  30 phút,ạ ị ễ ậ ồ ờ

ngày 18/3/2017 t i nhà ngh  Anh Tú, thu c thôn M, xã Pạ ỉ ộ , huy n L, t nh B. B  cáoệ ỉ ị
có hành vi bán trái phép 02 gói ma túy Methamphetamine cho Nguy n Th  L, L đãễ ị
s  d ng 01 gói, còn l i 01 gói có kh i l ng 0,101 gam Lý c t trong túi sách thìử ụ ạ ố ượ ấ
b  T  công tác c a Đ i C nh sát đi u tra t i ph m v  ma túy Công an huy n Lị ổ ủ ộ ả ề ộ ạ ề ệ
b t qu  tang và thu gi  tang v t. T i hi n tr ng còn thu gi  trên ng i b  cáoắ ả ữ ậ ạ ệ ườ ữ ườ ị
Nguy n Văn T 01 gói ma túy có kh i l ng 0,132 gam và 01 gói ma túy b  cáo Tễ ố ượ ị
làm r i ra gi ng có kh i l ng 0,125 gam đ u là ch t ma túy Methamphetamine.ơ ườ ố ượ ề ấ
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Xét th y l i khai nh n t i c a b  cáo t i phiên tòa là phù h p v i l i khaiấ ờ ậ ộ ủ ị ạ ợ ớ ờ
c a b  cáo t i C  quan đi u tra (bút l c s  60), phù h p v i biên b n b t ng iủ ị ạ ơ ề ụ ố ợ ớ ả ắ ườ
có hành vi ph m t i qu  tang, k t lu n giám đ nh, l i khai c a nh ng ng i cóạ ộ ả ế ậ ị ờ ủ ữ ườ
quy n l i  và nghĩa v  liên quan,  l i  khai ng i  làm ch ng cùng các tài  li u,ề ợ ụ ờ ườ ứ ệ
ch ng c  khác đã đ c thu th p trong h  s  v  án. ứ ứ ượ ậ ồ ơ ụ

Nh  v y đã có đ  c  s  k t lu n b  cáo Nguy n Văn T ph m t iư ậ ủ ơ ở ế ậ ị ễ ạ ộ  “Mua bán

trái phép ch t ma túy”. T i ph m và hình ph t đ c quy đ nh t i kho n 1 Đi uấ ộ ạ ạ ượ ị ạ ả ề
194 B  lu t hình s  năm 1999. T i b n Cáo tr ng s  46/KSĐT ngày 13/6/2017ộ ậ ự ạ ả ạ ố
c a Vi n ki m sát nhân dân huy n L đã k t lu n b  cáo Nguy n Văn T ph i ch uủ ệ ể ệ ế ậ ị ễ ả ị
trách nhi m hình s  đ i v i 0,101 gam ma túy Methamphetamine. T i phiên tòa bệ ự ố ớ ạ ị
cáo T khai 02 gói ma túy b  thu gi  trên ng i b  cáo có m c đích đ  bán khi cóị ữ ườ ị ụ ể
ng i h i mua. Xét th y vi c b  cáo thay đ i l i khai t i phiên tòa là tình ti t m iườ ỏ ấ ệ ị ổ ờ ạ ế ớ
phát sinh, tuy v y nó không làm thay đ i b n ch t c a v  án. Đ i di n Vi n ki mậ ổ ả ấ ủ ụ ạ ệ ệ ể
sát nhân dân huy n L có quan đi m gi  nguyên vi c truy t  b  cáo Nguy n Văn Tệ ể ữ ệ ố ị ễ
v  t i "Mua bán trái phép ch t ma túy" theo kho n 1 Đi u 194 B  lu t hình s ,ề ộ ấ ả ề ộ ậ ự
nh ng k t lu n l i kh i l ng (tr ng l ng) ma túy mà b  cáo ph i ch u tráchư ế ậ ạ ố ượ ọ ượ ị ả ị
nhi m hình s  là 0,358 gam Methamphetamine. H i đ ng xét x  xét th y vi cệ ự ộ ồ ử ấ ệ
truy t  trên c a Vi n ki m sát và ý ki n c a Ki m sát viên t i phiên tòa là có cănố ủ ệ ể ế ủ ể ạ
c  pháp lu t nên c n ch p nh n đ  xem xét. ứ ậ ầ ấ ậ ể

Hành vi ph m t i c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i, đã xâm ph m đ nạ ộ ủ ị ể ộ ạ ế
vi c đ c quy n qu n lý các ch t ma tuý c a nhà n c, gây nh h ng x u đ nệ ộ ề ả ấ ủ ướ ả ưở ấ ế
tr t t  tr  an  đ a ph ng và đ i s ng xã h i. Vì ma tuý là hi m ho  c a loàiậ ự ị ở ị ươ ờ ố ộ ể ạ ủ
ng i, ma tuý làm sói mòn n p s ng văn minh và đ o đ c xã h i. Ma tuý làm lâyườ ế ố ạ ứ ộ
lan các lo i d ch b nh xã h i nh  HIV-AIDS, ma tuý là nguyên nhân làm phát sinhạ ị ệ ộ ư
các lo i t i ph m nguy hi m khác. Trong lúc toàn Đ ng, toàn dân ta và c  nhânạ ộ ạ ể ả ả
lo i trên th  gi i đang k ch li t đ u tranh đ  phòng ch ng các lo i t i ph m này,ạ ế ớ ị ệ ấ ể ố ạ ộ ạ
vì l i nhu n cao, b  cáoợ ậ ị  đã b t ch p nguy hi m, ngang nhiên mua bán v i Nguy nấ ấ ể ớ ễ
Th  L 02 túi ma túy đá đ  thu l i 400.000 đ ng (trong đó ị ể ờ ồ L đã s  d ng h t 01 góiử ụ ế
ma túy, còn l i 01 gói ma túy Methamphetamine có kh i l ng 0,101 gam b  thuạ ố ượ ị
gi )ữ , 02 gói ma túy còn l i trên ng i b  cáo khai cũng có m c đích đ  bán ki mạ ườ ị ụ ể ế
l i khi có ng i h i mua.ờ ườ ỏ  Do đó vi c xét x  nghiêm kh c đ i v i b  cáoệ ử ắ ố ớ ị  là yêu

c u, và đòi h i c n thi t c a nhà n c và pháp lu t.ầ ỏ ầ ế ủ ướ ậ
Xét các tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s  thì th y: ế ặ ả ẹ ệ ự ấ
- V  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s : B  cáo không có tình ti t tăngề ế ặ ệ ự ị ế

n ng trách nhi m hình s  nào. ặ ệ ự
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    - V  tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s : Quá trình đi u tra và t i phiên tòaề ế ả ẹ ệ ự ề ạ
s  th m hôm nay b  cáo có thái đ  khai báo thành kh n và t  ra ăn năn h i c i, đây làơ ẩ ị ộ ẩ ỏ ố ả
tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  quy đ nh t i đi m p kho n 1 Đi u 46 B  lu tế ả ẹ ệ ự ị ạ ể ả ề ộ ậ
hình s  năm 1999 nên c n xem xét áp d ng đ  gi m nh  m t ph n cho b  cáo khiự ầ ụ ể ả ẹ ộ ầ ị
quy t đ nh m c hình ph t. T i phiên tòa b  cáo có cung c p thông tin b  đ  b  cáo làế ị ứ ạ ạ ị ấ ố ẻ ị
ông Nguy n Văn H đ c t ng th ng Huy ch ng gi i phóng h ng nhì, tuy nhiênễ ượ ặ ưở ươ ả ạ
b  cáo và gia đình b  cáo không cung c p đ c văn b n này cho H i đ ng xét x , doị ị ấ ượ ả ộ ồ ử
đó không có căn c  đ  xem xét cho b  cáo v n đ  này.ứ ể ị ấ ề

V  hình ph t b  sung: B  cáo ph m t i vì m c đích l i nhu n nên c n bu c bề ạ ổ ị ạ ộ ụ ợ ậ ầ ộ ị
cáo ph i ch u hình ph t b  sung b ng ti n, xét nh  v y là phù h p quy đ nh c a phápả ị ạ ổ ằ ề ư ậ ợ ị ủ
luật.

Đ i v i anh Nguy n Văn T, quá trình đi u tra anh T khai không đ c bánố ớ ễ ề ượ
ma túy cho T, Vi c T khai mua c a anh không có ai ch ng ki n, C  quan đi u traệ ủ ứ ế ơ ề
đã ti n hành cho đ i ch t gi a b  cáo T và anh T nh ng không có k t qu , nênế ố ấ ữ ị ư ế ả
không có căn c  x  lý đ i v i anh Nguy n Văn T. H i đ ng xét x  xét th y làứ ử ố ớ ễ ộ ồ ử ấ
phù h p quy đ nh c a pháp lu t nên không đ t ra xem xét, gi i quy t.ợ ị ủ ậ ặ ả ế

Đ i v i anh Hoàng Văn H là ng i có m t ch ng ki n vi c mua bán ma túyố ớ ườ ặ ứ ế ệ
gi a T và L, nh ng quá trình đi u tra đã ch ng minh anh H p không liên quan đ nữ ư ề ứ ợ ế
hành vi ph m t i c a b  cáo Nguy n Văn T. C  quan C nh sát đi u tra Công anạ ộ ủ ị ễ ơ ả ề
huy n L đã quy t đ nh tr  t  do cho anh H là có căn c , do đó H i đ ng xét xệ ế ị ả ự ứ ộ ồ ử
không đ t ra xem xét, gi i quy t.ặ ả ế

Đ i v i ch  Nguy n Th  Kim T là ng i cho Nguy n Th  L thuê phòng tr ,ồ ớ ị ễ ị ườ ễ ị ọ
nh ng không bi t T và L th c hi n hành vi mua bán trái phép ch t ma túy, nênư ế ự ệ ấ
không có căn c  x  lý đ i v i ch  T. Quá trình đi u tra xác đ nh khi cho thuêứ ử ố ớ ị ề ị
phòng ngh  ch  T không ki m tra gi y t  tùy thân c a L và anh H. Vi ph m trênỉ ị ể ấ ờ ủ ạ
Công an huy n L đã x  ph t vi ph m hành chính t i Quy t đ nh s  17/QĐ-XPHC,ệ ử ạ ạ ạ ế ị ố
ngày 27/3/2017. H i đ ng xét x  xét th y là phù h p quy đ nh c a pháp lu t nênộ ồ ử ấ ợ ị ủ ậ
không đ t ra xem xét, gi i quy t.ặ ả ế

Đ i v i hành vi tàng tr  0,101 gam ma túy ố ớ ữ Methamphetamine c a Nguy nủ ễ
Th  L không đ  c u thành t i ph m, nên C  quan C nh sát đi u tra Công anị ủ ấ ộ ạ ơ ả ề
huy n L đã quy t đinh tr  t  do cho L, đ ng th i ra Quy t đ nh x  ph t vi phamệ ế ả ự ồ ờ ế ị ử ạ
hành chính đ i v i L t i Quy t đ nh s  87/QĐ-XLHC, ngày 22/5/2017 là có cănố ớ ạ ế ị ố
c . H i đ ng xét x  xét th y là phù h p quy đ nh c a pháp lu t nên không đ t raứ ộ ồ ử ấ ợ ị ủ ậ ặ
xem xét, gi i quy t.ả ế

V  v t ch ng: ề ậ ứ
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- Đ i v i chi c xe mô tô nhãn hi u Dream, bi n s  98E1-07697 có s  khungố ớ ế ệ ể ố ố
0801AY205950, s  máy ha08E1505995, đã cũ, đã qua s  d ng, không ki m tra ch tố ử ụ ể ấ
l ng máy: Đây là công c , ph ng ti n b  cáo Nguy n Văn T dùng vào vi c ph mượ ụ ươ ệ ị ễ ệ ạ
t i nên c n t ch thu sung công qu  Nhà n c.ộ ầ ị ỹ ướ

- Đ i v i s  ti n 580.000 đ ng (Năm trăm tám m i nghìn đ ng) thu theoố ớ ố ề ồ ươ ồ
biên lai s  1786 ngày 29/6/2017 c a Chi c c thi hành án dân s  huy n L: Trong số ủ ụ ự ệ ố
ti n này có 400.000 đ ng Nguy n Văn T thu l i b t chính t  vi c bán ma túy choề ồ ễ ợ ấ ừ ệ
Nguy n Th  L nên c n t ch thu sung công qu  Nhà n c. Còn 180.000 đ ng là ti nễ ị ầ ị ỹ ướ ồ ề
riêng c a b  cáo, không liên quan đ n hành vi ph m t i này nên c n tr  l i cho b  cáoủ ị ế ạ ộ ầ ả ạ ị
nh ng t m gi  đ  đ m b o thi hành án.ư ạ ữ ể ả ả

- Đ i v i 01 chi c đi n tho i di đ ng nhãn hi u Nokia màu đenố ớ ế ệ ạ ộ ệ  có s  Imeiố
359997/05/109346/0 đã cũ, đã qua s  d ng, không ki m tra ch t l ng máy: Đây làử ụ ể ấ ượ
công c  b  cáo dùng đ  liên l c v i Nguy n Th  L trong vi c mua bán ma túy nênụ ị ể ạ ớ ễ ị ệ
c n t ch thu sung công qu  Nhà n c.ầ ị ỹ ướ

- Đ i v i 01 đi n tho i di đ ng nhãn hi u iPhone màu vàng có s  Imei sauố ớ ệ ạ ộ ệ ố
l ng máy 352001064418066 đã cũ, đã qua s  d ng, không ki m tra ch t l ng máy:ư ử ụ ể ấ ượ
Đây là tài s n riêng c a b  cáo không liên quan đ n hành vi ph m t i nên c n tr  l iả ủ ị ế ạ ộ ầ ả ạ
cho b  cáo, nh ng t m gi  đ  đ m b o thi hành án.ị ư ạ ữ ể ả ả

- Đ i v i 01 ch ng minh th  nhân dân mang tên Nguy n Văn T: Đây là gi yố ớ ứ ư ễ ấ
t  tùy thân c a b  cáo nên c n tr  l i cho b  cáo.ờ ủ ị ầ ả ạ ị

- Đ i v i 01 đăng ký xe mô tô s  034721 mang tên Nguy n Văn T: Đây là gi yố ớ ố ễ ấ
đăng ký c a  chi c  xe  mô tô  nhãn  hi u  Dream,  bi n  s  98E1-07697 (s  khungủ ế ệ ể ố ố
0801AY205950, s  máy ha08E1505995) nên c n t ch thu theo chi c xe mô tô trên đố ầ ị ế ể
sung công qu  Nhà n cỹ ướ . 

- Đ i v i v t ch ng là 01 chai nh a, lo i chai n c ng t, nút chai đ c g nố ớ ậ ứ ự ạ ướ ọ ượ ắ
ng hút; 03 m nh th y tinh; 10 túi ni lông màu tr ng, m t đ u m i túi đ u có rãnhố ả ủ ắ ộ ầ ỗ ề

khóa b ng nh a, trên rãnh khóa c a m i túi đ u có đ ng vi n màu xanh. Nh ngằ ự ủ ỗ ề ườ ề ữ
v t ch ng này không còn giá tr  s  d ng nên c n t ch thu tiêu h y.ậ ứ ị ử ụ ầ ị ủ

- Đ i v i 01 phong bì th  ký hi u "QT" có ch a tinh th  màu tr ng có tr ngố ớ ư ệ ứ ể ắ ọ
l ng  0,082 gam là  ch t  ma túy  Methamphetamine;  01  phong bì  th  ký  hi uượ ấ ư ệ
"QT1" có ch a tinh th  màu tr ng có tr ng l ng 0,105 gam là ch t  ma túyứ ể ắ ọ ượ ấ
Methamphetamine; 01 phong bì th  ký hi u "QT2" có ch a tinh th  màu tr ng cóư ệ ứ ể ắ
tr ng l ng 0,104 gam là ch t ma túy Methamphetamine. C  03 phòng bì đ cọ ượ ấ ả ượ
niêm phong b ng d u c a Phòng K  thu t hình s  Công an t nh B và có ch  kýằ ấ ủ ỹ ậ ự ỉ ữ
c a giám đ nh viên, hoàn l i sau giám đ nh. Đây là v t ch ng c a v  án khôngủ ị ạ ị ậ ứ ủ ụ
còn giá tr  s  d ng nên c n t ch thu tiêu h yị ử ụ ầ ị ủ .
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V  án phí: B  cáo ph i ch u án phí theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ị ả ị ị ủ ậ
V  quy n kháng cáo: B  cáo, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan đ cề ề ị ườ ề ợ ụ ượ

quy n kháng cáo b n án theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ả ị ủ ậ
Vì các l  trênẽ .

QUY T Đ NH:Ế Ị
1. Tuyên b : B  cáo Nguy n Văn T ph m t i ố ị ễ ạ ộ "Mua bán trái phép ch t ma túyấ ".

Áp d ng kho n 1, kho n 5 Đi u 194; Đi m p kho n 1 Đi u 46; Đi u 33ụ ả ả ề ể ả ề ề
B  lu t hình s  năm 1999; Các Đi u 231, 234 B  lu t t  t ng hình sộ ậ ự ề ộ ậ ố ụ ự:

X  ph t: Nguy n Văn T 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù. Th i h n tù tính tử ạ ễ ờ ạ ừ
ngày b t t m giam 18/3/2017.ắ ạ

Ph t b  sung b ng ti n 5.000.000 đ ng (Năm tri u đ ng) sung công qu  Nhàạ ổ ằ ề ồ ệ ồ ỹ
nước.

2. V  v t ch ng: ề ậ ứ Áp d ng Đi u 41 B  lu t hình s ; kho n 2 Đi u 76 Bụ ề ộ ậ ự ả ề ộ
lu t t  t ng hình s :ậ ố ụ ự

- T ch thu sung công qu  Nhà n c 01 xe mô tô nhãn hi u Dream, bi n sị ỹ ướ ệ ể ố
98E1-07697 có s  khung 0801AY205950, s  máy ha08E1505995, đã cũ, đã qua số ố ử
d ng, không ki m tra ch t l ng máy cùng ụ ể ấ ượ 01 đăng ký xe mô tô s  034721 mang tênố
Nguy n Văn T.ễ

- T ch thu sung công qu  Nhà n c s  ti n 400.000 đ ng là ti n thu l i b tị ỹ ướ ố ề ồ ề ợ ấ
chính c a b  cáo.ủ ị

- T ch thu sung công qu  Nhà n c 01 chi c đi n tho i di đ ng nhãn hi u Nokiaị ỹ ướ ế ệ ạ ộ ệ
màu đen có s  Imei 359997/05/109346/0 đã cũ, đã qua s  d ng, không ki m tra ch tố ử ụ ể ấ
l ng máy.ượ

- Tr  l i cho b  cáo Nguy n Văn T 01 đi n tho i di đ ng nhãn hi u iPhone màuả ạ ị ễ ệ ạ ộ ệ
vàng có s  Imei sau l ng máy 352001064418066 đã cũ, đã qua s  d ng, không ki m traố ư ử ụ ể
ch t l ng máy và s  ti n 180.000 đ ng. Nh ng t m gi  đ  đ m b o thi hành ánấ ượ ố ề ồ ư ạ ữ ể ả ả .

- Tr  l i cho b  cáo 01 ch ng minh th  nhân dân mang tên Nguy n Văn T.ả ạ ị ứ ư ễ
- T ch thu tiêu h y: 01 chai nh a, lo i chai n c ng t, nút chai đ c g n ngị ủ ự ạ ướ ọ ượ ắ ố

hút; 03 m nh th y tinh; 10 túi ni lông màu tr ng, m t đ u m i túi đ u có rãnh khóaả ủ ắ ộ ầ ỗ ề
b ng nh a, trên rãnh khóa c a m i túi đ u có đ ng vi n màu xanh. ằ ự ủ ỗ ề ườ ề

- T ch thu tiêu h y: 01 phong bì th  ký hi u "QT" có ch a tinh th  màu tr ngị ủ ư ệ ứ ể ắ
có tr ng l ng 0,082 gam là ch t ma túy Methamphetamine; 01 phong bì th  ký hi uọ ượ ấ ư ệ
"QT1"  có  ch a  tinh  th  màu  tr ng  có  tr ng  l ng  0,105  gam là  ch t  ma  túyứ ể ắ ọ ượ ấ
Methamphetamine; 01 phong bì th  ký hi u "QT2" có ch a tinh th  màu tr ng cóư ệ ứ ể ắ
tr ng l ng 0,104 gam là ch t ma túy Methamphetamine. C  03 phòng bì đ c niêmọ ượ ấ ả ượ
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phong b ng d u c a Phòng K  thu t hình s  Công an t nh B và có ch  ký c a giámằ ấ ủ ỹ ậ ự ỉ ữ ủ
đ nh viên, hoàn l i sau giám đ nh. ị ạ ị

3. V  án phí: Áp d ng Đi u 99 B  lu t t  t ng hình s ; Đi u 23 Nghề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ề ị
quy t 326/2016/UBTVQH14 c a y ban Th ng v  Qu c h i v  án phí, l  phíế ủ Ủ ườ ụ ố ộ ề ệ
Tòa án;

Bu c b  cáo Nguy n Văn T ph i ch u 200.000 đ ng ti n án phí hình s  s  th mộ ị ễ ả ị ồ ề ự ơ ẩ .

K  t  khi b n án có hi u l c pháp lu t, ng i đ c thi hành án có đ n yêuể ừ ả ệ ự ậ ườ ượ ơ
c u thi hành án, ng i ph i thi hành án không thi hành ho c thi hành không đ yầ ườ ả ặ ầ
đ  thì ph i ch u lãi xu t theo m c lãi xu t c  b n c a Ngân hàng Nhà n củ ả ị ấ ứ ấ ơ ả ủ ướ
t ng ng v i s  ti n ch m thi hành án.ươ ứ ớ ố ề ậ

Tr ng h p b n án đườ ợ ả c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thi hành ánượ ị ạ ề ậ
dân s  thì ngự i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy nườ ượ ự ườ ả ự ề
th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c bỏ ậ ề ầ ự ệ ặ ị
c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các đi u 6, 7, 7a, 7b và Đi u 9 Lu t thiưỡ ế ị ạ ề ề ậ
hành án dân s ; Th i hi u thi hành án đự ờ ệ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30ượ ự ệ ị ạ ề
Lu t thi hành án dân s .ậ ự

Báo cho b  cáo có m t bi t đ c quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15ị ặ ế ượ ề ả ờ ạ
ngày k  t  ngày tuyên ánể ừ .

Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan v ng m t đ c quy n kháng cáoườ ề ợ ụ ắ ặ ượ ề
b n án trong h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c t ng đ t b n án.ả ạ ể ừ ậ ượ ố ạ ả

Án x  công khai s  th m./.ử ơ ẩ

N i nh n:ơ ậ T/M H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
- TAND t nh B;ỉ TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
- VKSND t nh B;ỉ
- VKSND huy n L;ệ
- UBND xã M, huy n L;ệ
- C ng thông tin đi n t  Tòa án;ổ ệ ử
- Chi c c THADS huy n L; ụ ệ
- B  cáo;ị
- L u HS.ư Nguy n Thái S nễ ơ
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